
Stt Tên dự án
Ngày ra quyết 

định
Số quyết định  Tổng MĐT 

 Giá trị

 phê duyệt 

quyết toán 

 Số còn phải thanh toán tiếp 

sau khi bù trừ số phải thu, 

phải trả 

I Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
14,998,800,000            14,886,874,000            (37,747,464)                                

1
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tổng hợp
7/14/2023 112/QĐ-STC 14,998,800,000                            14,886,874,000                                 (37,747,464)

II Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh               8,386,391,000                7,815,417,000                                 207,181,000 

1 Trường Khuyết tật Tây Ninh 7/3/2023 107/QĐ-STC 8,386,391,000                                7,815,417,000                                 207,181,000 

III Công an tỉnh Tây Ninh
              3,202,437,000                2,938,485,223                                 188,485,455 

1

Cải tạo, sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất 

nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát
7/20/2023 117/QĐ-STC 3,202,437,000                 

               2,938,485,223                                 188,485,455 

IV
Ban QLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh
            16,647,604,000              14,519,845,666                             1,019,845,666 

1

Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ 

K1+200 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết 

tự tràn K1+299

7/25/2023 120/QĐ-STC 2,991,577,000                                2,327,368,227                                   77,368,227 

2
Làm mới cống tiêu luồn K19+800 kênh chính 

Tân Hưng
7/27/2023 126/QĐ-STC 8,656,027,000                 7,770,136,800              570,136,800                               

3 Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 đến K7+753 7/26/2023 121/QĐ-STC 5,000,000,000                 4,422,340,639                                                 372,340,639 

43,235,232,000            40,160,621,889            1,377,764,657                            Tổng cộng (06 dự án)
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